[bookmark: _Hlk212215254]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk203578632][bookmark: _GoBack]Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;
- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa. 
- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;
- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;
- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);
- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;
- Tiến độ cung cấp hàng hóa;
- Yếu tố thân thiện môi trường;
- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);
- Các yếu tố cần thiết khác.
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
[bookmark: _Toc153462774][bookmark: _Toc153462909]TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

	STT
	Nội dung
	Thông số kỹ thuật
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	
	

	1
	Yêu cầu chung
	
	
	

	1.1
	Máy bơm nước chữa cháy
	Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia là máy bơm loại khiêng tay và trang thiết bị kèm theo có yêu cầu kỹ thuật phù hợp theo Khoản 2, Mục 2, Chương V. 
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	1.2
	Đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) nhập khẩu 
	Có xuất xứ một trong các nước thuộc khối G7
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên

	
	Không đạt

	1.3
	Đối với Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng)  sản xuất, lắp ráp trong nước

	- Nhà sản xuất, lắp ráp đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001.
- Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) hoặc máy bơm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc JIS (Japan Industrial Standards) hoặc UL (Underwriter Laboratories).
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	1.4
	Thời gian sản xuất
	Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia mới 100%. Thời gian từ khi sản xuất máy bơm nước chữa cháy và các trang thiết bị kèm theo máy bơm đến khi nhập kho dự trữ quốc gia không lớn hơn 09 tháng (kể cả thời gian vận chuyển)
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2
	Máy bơm
	
	
	

	2.1
	Động cơ
	
	
	

	2.1.1
	Loại động cơ
	Động cơ đốt trong
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2.1.2
	Công suất định mức (công suất liên tục)
	Không nhỏ hơn 30kW
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2.2
	Bơm
	
	
	

	2.2.1
	Loại bơm
	Bơm ly tâm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2.2.2
	Lưu lượng phun với áp lực bơm 0,5 MPa (tại chiều sâu hút nước 3m)
	Không nhỏ hơn 1350L/min
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2.2.3
	Chiều sâu hút nước lớn nhất
	Không nhỏ hơn 7,5m
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	2.3
	Khối lượng khô
	Không lớn hơn 100 kg
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3
	Trang thiết bị
	
	
	

	3.1
	Vòi hút (ống hút) kiểu A
	
	
	

	3.1.1
	Vật liệu
	Bằng vải tráng cao su có lõi thép chịu áp lực cao và áp lực chân không; 
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.1.2
	Loại vòi
	vòi hút có đủ đầu nối (khớp nối) và trõ lọc rác, đồng bộ với kích thước cửa hút của máy bơm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.1.3
	Yêu cầu kỹ thuật 
	[bookmark: tvpllink_gechxgrlcv_1]Các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 2002) Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.1.4
	Số lượng vòi (ống)
	2
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.1.5
	Chiều dài một vòi (ống)
	6 m ± 0,2 m
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.2
	Vòi đẩy chữa cháy
	
	
	

	3.2.1
	Vật liệu
	Làm bằng sợi tổng hợp bên trong tráng cao su; vòi đẩy có đầu nối (khớp nối) phù hợp với ba chạc
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.2.2
	Yêu cầu kỹ thuật 
	[bookmark: tvpllink_cyouptsrlx_1]Các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740: 2023 Phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.2.3
	Yêu cầu đối với từng loại
	
	
	

	
	a) Loại đường kính 66 mm ± 2,0 mm
	
	
	

	
	- Số lượng
	2 cuộn
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	- Chiều dài một cuộn
	20 m ± 0,2 m
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	b) Loại đường kính 51 mm ± 1,5 mm
	
	
	

	
	- Số lượng
	6 cuộn
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	
	- Chiều dài một cuộn
	20 m ± 0,2 m
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.3
	Ba chạc
	
	
	

	3.3.1
	Vật liệu
	Hợp kim nhôm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.3.2
	Kích thước cửa vào và cửa ra
	Đồng bộ với kích thước cửa xả của máy bơm và vòi đẩy chữa cháy
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.4
	Lăng phun
	
	
	

	3.4.1
	Vật liệu
	Hợp kim nhôm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.4.2
	Kiểu phun
	Đa tác dụng (phun thẳng, phun mưa)
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.4.3
	Kiểu loại
	Điều chỉnh bằng tay
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.4.4
	Số lượng
	01 chiếc loại đường kính 65 mm và 02 chiếc loại đường kính 50 mm được lắp sẵn đầu nối tương ứng, đầu nối theo TCVN 5739: 2023
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.5
	Đầu nối
	
	
	

	3.5.1
	Vật liệu
	Hợp kim nhôm
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	3.5.2
	Yêu cầu kỹ thuật 
	[bookmark: tvpllink_daeypjajgc_1]Các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5739: 2023 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chữa cháy – Thiết bị đầu nối
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	II
	Yêu cầu về bảo hành
	Tối thiểu 36 tháng tính từ ngày ký biên bản giao nhận đối với máy bơm nước chữa cháy (máy bơm và trang thiết bị) nhập kho dự trữ quốc gia
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng tiêu chí trên
	
	Không đạt

	III
	Yêu cầu về số lượng, phạm vi cung cấp hàng hóa
	Đáp ứng yêu cầu tại mục 1 chương V E-HSMT
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu tại mục 1 chương V E-HSMT
	
	Không đạt

	IV
	Bản cam kết của nhà thầu thực hiện yêu cầu về thời gian thực hiện gói thầu, hàng hóa cung cấp, kiểm tra hàng hóa, hồ sơ kỹ thuật của máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng).
Cung cấp các tài liệu khác tương đương chứng minh sự phù hợp của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu của nhà sản xuất về cấu tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo dưỡng của hàng hóa.
	Đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT
	Đạt
	

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu chương V E-HSMT
	
	Không đạt



